
STT Tên website Tên miền Tên miền phụ
Tên cá nhân/thương 

nhân/tổ chức
Địa chỉ Ghi chú

1 dungcuyteleloi dungcuyteleloi.com Phạm Đăng Tám
70bis Lê Lợi, Phường Mỹ Bình, 

Tp Long Xuyên

2 Shop HT htnuicam.com Nguyễn Huỳnh Mai
387, tổ 3 ấp An Hòa, Xã An Hảo, 

Tịnh Biên - An Giang

3 depxinhshop.net depxinhshop.net Nguyễn Trương Việt Thy
136A8 Huỳnh Thúc Kháng, Bình 

Khánh,Tp Long Xuyên

4 Món Việt monviet.net daunanhsay.vn Lê Hữu Tùng
1201 Vĩnh Thạnh, Lê Chánh, 

tx.Tân Châu, An Giang

5 Cửa hàng Phú Thương cuahangphuthuong.com Cửa hàng Phú Thương
49, Vĩnh Thành, Châu Thành, 

An Giang

6 chomienthue.net chomienthue.net tinhoctl.com
Công ty TNHH Một 

Thành Viên Tin Học TL

759 Ung Văn Khiêm, K.Đông 

Thành, P.Đông Xuyên, TPLX

7 Shop Nghinh Xuân tocgianghinhxuan.com Trần Bích Loan
79 Lê Lợi, châu Long 2, Châu 

phú B, Tp. Châu Đốc

8 Khô Cá khoca.vn Lê Hữu Tùng
1201 Vĩnh Thạnh, Lê Chánh, 

tx.Tân Châu, An Giang

9 Bơm Nước Mini bomnuocmini.com

http://www.5giay

.vn/phu-kien-

sinh-vat-

canh/7192499-

bom-ap-luc-gan-

binh-phun-thuoc-

sau-rua-xe-rua-

may-lanh.html

Nguyễn Đức Thắng
An Hưng - An Phú - An Phú - 

An Giang

10
Trang web giới thiệu và 

bán hàng
sachtbgd-angiang.com

Công Ty Cổ Phần Sách và 

Thiết Bị Giáo Dục An 

Giang

21 Đoàn Văn Phối, P. Mỹ Long, 

LX, AG

11
www.vandung1111coffe

e.com
vandung1111coffee.com

www.caphevand

ung1111.com

Công ty TNHH MTV SX 

& TM Văn Dũng 1111

20, Trần Phú, Khóm Long 

Thạnh, P.Long Châu, Tx.Tân 

Châu

12
Trại Dược Liệu MINH 

TÂM
thaoduocminhtam.com

traiduoclieuminht

am.com

Hộ Kinh Doanh Trại 

Dược Liệu MINH TÂM

Tổ 10, Ấp Thạnh Phú, X Bình 

Thạnh, H Châu Thành, Tỉnh An 

Giang



13 TRƯƠNG LIÊM GOLD truongliem.vn
Doanh Nghiệp TN 

Trương Liêm

65B Chi Lăng + 21 Quang 

Trung, Khóm 5, P. Châu Phú A, 

Tp. Châu Đốc, An Giang

14 kieusashop.com kieusashop.com Hộ kinh doanh Kiêu Sa

22F1 Phạm Cự Lượng, phường 

Mỹ Phước, thành phố Long 

Xuyên

15
Công ty TNHH TM du 

lịch Nam Du
namdutravel.com.vn

Công ty TNHH TM du 

lịch Nam Du
55/6 khóm Đông Thạnh

16 hatngoctroi.vn hatngoctroi.vn
Công Ty CP Tập Đoàn 

Lộc Trời

23 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ 

Xuyên, Thành phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang, Việt Nam

17 agitech.com.vn agitech.com.vn

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT CÔNG NGHỆ 

XANH AN GIANG.

34A Bùi Văn Danh,P Mỹ Xuyên, 

TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

18 aothunkungfu aothunkungfu.com Huỳnh Thanh Sang
ấp long thuận 1, long điền A, chợ 

mới, an giang

19 binshoplx.com binshoplx.com Bin Shop Long Xuyên

38 Trần Bình Trọng (MX), P.  

Mỹ Xuyên , Tp. Long Xuyên, An 

Giang

20 Giày Kita's kitas.vn Công ty TNHH KITAS
Tổ 1, Ấp Phú Thượng, X. Phú 

Thành, H. Phú Tân, An Giang

21 toptravels.vn toptravels.com.vn

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Thương Mại 

Và Dịch Vụ Du Lịch Top 

Travels

1162/58 , Khóm Bình Đức 1, P.  

Bình Đức, Tp.  Long Xuyên,An 

Giang

22 CANIXX canixx.com Nguyễn Minh Quang

355/18 Nguyễn Thanh Sơn, P.  

Bình Khánh, Tp.  Long Xuyên, 

An Giang

23 Công ty Tân Thái Dương tanthaiduongauto.com.vn
Công ty TNHH Tân Thái 

Dương

Số 25/10 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ 

Thới, TP. Long Xuyên, An Giang

24
Cty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Hải Giàu
phucgiau.vn

Công ty TNHH Sản Xuất - 

 Thương Mại Hải Giàu

69 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ 

Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang



25 Tạo ẩm nhà yến taoamnhayen.com Nguyễn Đức Thắng
An Hưng - An Phú - An Phú - 

An Giang

26
www.madarincruises.co

m
mandarincruises.com

Công ty TNHH Trung 

chuyển đường sông Cam 

Việt

Số 363 Nguyễn Văn Thoại, 

Khóm Châu Thới 2, P.  Châu 

Phú B, Tp.  Châu Đốc, An Giang

27 quạt tản nhiệt quattannhiet.com Nguyễn Đức Thắng
An Hưng - An Phú - An Phú - 

An Giang

28
Tinh dầu Hương Đồng 

Tháp

tinhdauhuongdongthap.c

om
Đoàn Hoàng Vũ

2A3 Nguyễn Phi Khanh, P.  Mỹ 

Long, Tp.Long Xuyên, An Giang

29

CÔNG TY TNHH 

ĐÔNG DƯỢC XUÂN 

QUANG

xqpharco.vn
Công ty  TNHH Đông 

dược xuân quang

53/2 QL 91, Khóm Đông Thạnh, 

P.  Mỹ Thạnh, Tp Long Xuyên,  

An Giang

30 khuyenmaihay.com khuyenmaihay.com Hồ Tấn Thanh
364 Tây Thượng, Xã Mỹ Hiệp, 

Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

31

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THIẾT BỊ CÔNG 

NGHIỆP

dichvuthietbicongnghiep

.com

Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Thiết Bị 

Công Nghiệp

tầng 1 Tòa nhà An Phú Plaza, 

117-119 Lý Chính Thắng, P. 7, 

Q.  3, Tp. HCM

32 www.agimexpharm.com agimexpharm.com
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm AGIMEXPHARM

27 Nguyễn Thái Học,  P. Mỹ 

Bình,  TP. Long Xuyên,  An 

Giang

33 Nông sản Lê Huy
nongsanlehuycompany.c

om

Công ty TNHH Một thành 

viên Lê Huy Bình Phước 

Xuân

Ấp Bình Trung, X.  Bình Phước 

Xuân, H.  Chợ Mới, An Giang

34 Du lịch Puolotrip puolotrip.com
Công ty TNHH Một 

Thành Viên Puolo Trip

Tổ 35, Khóm Đông Thạnh, P. 

Mỹ Thạnh, Tp.  Long Xuyên, An 

Giang

35 Valentinarichesse valentinarichesse.vn
Công ty TNHH Bình 

minh long xuyên

Số 809B, Tổ 21, Khóm Đông 

Thành, P.  Đông Xuyên, Tp. 

Long Xuyên , An Giang

36 linchido linchidofood.com.vn
Công ty  TNHH Thực 

phẩm LINCHIDO

Số 222, Khóm Tây Huề 1, P. Mỹ 

Hòa, Tp.  Long Xuyên , An 

Giang.

37 Xekhachducphat.com xekhachducphat.com

Công ty TNHH  một 

thành viên xe khách Đức 

Phát

Ấp thị 2, thị trấn Chợ Mới, H.  

Chợ Mới, An Giang



38 Diễm Thu Store diemthustore.com Huỳnh Thị Diễm Thu
Bình Chanh 2, Bình mỹ, Châu 

Phú, An Giang

39 chicong.com.vn chicong.vn
Công ty Cổ phần Chí 

Công

Lô C2, KCN Bình Hòa, xã Bình 

Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An 

Giang

40 thanhho.vn

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

THANH HỒ

398 Tôn Đức Thắng, Khóm 

Long Thạnh B, Phường Long 

Thạnh, Thị Xã Tân Châu, Tỉnh 

An Giang, Việt Nam

41 sieuthituson.vn
Công ty TNHH Tứ Sơn 

Châu Đốc

102 Nguyễn Tri Phương, P. Châu 

Phú B, Tp. Châu Đốc , Tỉnh An 

Giang

42 etrade.agimexpharm.com
agimexpharm.co

m

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm AGIMEXPHARM

27 Nguyễn Thái Học,  P. Mỹ 

Bình,  TP. Long Xuyên,  An 

Giang

43 hoanglong-security.com

Công ty TNHH MTV 

Dịch Vụ Vệ Sĩ Hoàng 

Long

Số 29 Nguyễn Văn Linh, P. Mỹ 

Phước, Tp. Long Xuyên , An 

Giang

44 thnotstore.com
http://thnotstore.c

om/

Công ty TNHH Một thành 

viên Phát triển đặc sản 

vùng miền Trần Gia

Ấp Tân Long, X.  Tân Lợi, H. 

Tịnh Biên, An Giang

45 hungnghiephome.com
hungnghiepbuild.

com

Công Ty TNHH Hưng 

Nghiệp

140 Sương Nguyệt Ánh, P. Châu 

Phú A, Tp. Châu Đốc, An Giang

46 dosichinhtho.com
Hộ Kinh Doanh Lê Thị 

Ngọc Lan

19 Phan Bá Vàng, P. Mỹ Bình, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

47 thnot.vn
http://thnot.com.

vn

Công ty TNHH Một thành 

viên Phát triển đặc sản 

vùng miền Trần Gia

Ấp Tân Long, X.  Tân Lợi, H. 

Tịnh Biên, An Giang

48 sapongsau.com Hộ kinh doanh Ông Sáu

Lô 88 Trần Cảnh, P. Đông 

Xuyên, Tp. Long Xuyên, An 

Giang

49 vitinhkinhluan.com
Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Kinh Luân

143 Nguyễn Trãi, P. Mỹ Long, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

50 kimquigems.vn Hộ kinh doanh Kim Qui
43 Lê Minh Ngươn, P. Mỹ Long, 

Tp. Long Xuyên, An GIang



51 kiaangiang.vn

Chi Nhánh An Giang - 

Công Ty Cổ Phần Ô Tô 

Trường Hải

Số 46 Trần Hưng Đạo, P.  Mỹ 

Thới, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang, Việt Nam

52 peugeotangiang.vn

Chi Nhánh An Giang - 

Công Ty Cổ Phần Ô Tô 

Trường Hải

Số 46 Trần Hưng Đạo, P.  Mỹ 

Thới, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang, Việt Nam

53 cameraminhhung.com

Công ty TNHH một thành 

viên điện tử viễn thông 

Minh Hùng

Số 254B/13 Trần Hưng Đạo, P. 

Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, 

An Giang

54 angimextrading.com.vn
Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Angimex

Số 26 Trần Hưng Đạo, Khóm 

Thạnh An, P. Mỹ Thới, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

55 angimexfood.com.vn
Công ty TNHH Lương 

Thực Angimex

Số 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

56 clfish.com

Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Thủy sản Cửu 

Long An Giang

90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, 

P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, An 

Giang

57 hd-solar.vn
Công ty TNHH Năng 

Lượng Hồng Đức

Ấp Tân Hiệp A, TT. Óc Eo, H. 

Thoại Sơn, An Giang

58 noithatnhatanh.net
Hộ kinh doanh Nội thất 

Nhật Anh

17, tổ 34, đường Lê Anh Xuân, 

khóm Long Thạnh C, P. Long 

Hưng, Tx. Tân Châu, An Giang

59
kenhsi.agimexpharm.co

m

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm AGIMEXPHARM

27 Nguyễn Thái Học,  P. Mỹ 

Bình,  TP. Long Xuyên,  An 

Giang

60 otoangiangvn.com
Công ty TNHH Garage Ô 

tô An Giang

Số 15 Lý Thái Tổ nối dài, P. 

Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên,  

An Giang

61 lacos.com.vn
Công ty TNHH Laroza 

Cosmetics

Số 5B7 Trương Hán Siêu, Khóm 

Đông Hưng, P. Đông Xuyên, Tp. 

Long Xuyên, An Giang

62 aodaigiaonguyen.com
Hộ kinh doanh Áo Dài 

Giao Nguyễn

401, tổ 3, khóm Thới Hoà, Thị 

trấn Nhà Bàng, H. Tịnh Biên, An 

Giang



63 nguyentram.vn

Công ty TNHH Dịch Vụ 

Nông Nghiệp Nguyễn 

Trâm

Số 40, Tổ 1, ấp Cái Tắc, TT. Phú 

Mỹ, H. Phú Tân, An Giang

64 bado.vn

Công ty TNHH Dịch vụ 

và Giải pháp phần mềm 

Bado

Số 22 đường số 11, khóm Đông 

Thịnh 8, P. Mỹ Phước, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

65 huenghia.com
huenghiaangiang.

com
Công ty TNHH Huệ Nghĩa

Số 9, Ấp Bình Thành, X. Bình 

Mỹ, H. Châu Phú, An Giang

66 shoptutrinh.com Hộ kinh doanh Tú Trinh
Số 09, Tôn Đức Thắng, P. Long 

Thạnh, Tp. Tân Châu, An Giang

67 thanhtammobile.com Hộ kinh doanh Thành Tâm

330, Nguyễn Chí Linh, ấp Khánh 

Mỹ, X. Khánh Hòa, H. Châu 

Phú, An Giang

68 dongduocxuanquang.vn
Công ty  TNHH Đông 

dược xuân quang

53/2 QL 91, Khóm Đông Thạnh, 

P.  Mỹ Thạnh, Tp Long Xuyên,  

An Giang

69 soncachua.com Nguyễn Thanh Sơn
96 Phan Đăng Lưu, X. Mỹ 

Phước, H. Long Xuyên, An Giang

70 thuocchuan.com.vn
Công ty TNHH Dược 

phẩm Long Xuyên

Số 86 Hoàng Quốc Việt, Khóm 

Đông Thịnh 9,  P. Mỹ Phước, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

71 iphonethanhnhan.vn

tragopdienthoaic

haudoc.com, 

dienthoaiuytincha

udoc.com, 

suadienthoaiuytin

chaudoc.com

Hộ kinh doanh Thanh 

Nhàn Apple

Số 6 Đường Quang Trung, P. 

Châu Phú A, Tp. Châu Đốc, An 

Giang

72 naturalsheal.vn
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Hữu Nghị

Số 120, tổ 5, ấp Nhơn Ngãi, X. 

Nhơn Mỹ, H. Chợ Mới, An Giang

73 n2c.vn
Hộ Kinh Doanh N2C 

Nhựt Nguyễn Computer

18 Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, Tp. 

Long Xuyên, An Giang

74 vitinhkinhluan.vn
Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Kinh Luân

143 Nguyễn Trãi, P. Mỹ Long, 

Tp. Long Xuyên, An Giang



75 nhathuocngocthu.com Trần Vĩnh Long

692 QL 91, Vĩnh Hưng, X. Vĩnh 

Thạnh Trung, H. Châu Phú, An 

Giang

76 thaiminhnguyen.vn

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ THÁI MINH 

NGUYÊN

Ấp Long Hòa, Thị trấn Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới, tình An Giang, 

Việt Nam

77 canhtoan.com
Công Ty Cổ Phần Cảnh 

Toàn

327/5-326/1C-326/5 Hùng 

Vương, P. Mỹ Long, TP Long 

Xuyên

78 phukientn.com

Công Ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ T&N Việt 

Nam

Tổ 5, Ấp Trung Phú 1, Xã Vĩnh 

Phú, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An 

Giang

79 suadienthoaiuytin.com
Hộ kinh doanh Thanh 

Nhàn Apple

Số 6 Đường Quang Trung, P. 

Châu Phú A, Tp. Châu Đốc, An 

Giang

80 mevabephuongnam.vn
HỘ KINH DOANH 

PHƯƠNG NAM

60 Tôn Thất Thuyết, Phường 

Bình Khánh, Thành Phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

81 huynhlamcomputer.com
Công Ty TNHH MTV 

Huỳnh Lâm Computer

Tổ 9, ấp Bình Khánh, xã Mỹ 

Khánh, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang, Việt Nam

82
giaphatpremiumfruits.co

m

HỘ KINH DOANH GIA 

PHÁT FRUITS

235 Lê Hoàn, Khóm Bình Khánh 

7, P. Bình Khánh, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

83 tananstore.vn

CÔNG TY TNHH MTV 

AN THỊNH PHÁT 

CHÂU ĐỐC

Số 44, Trưng Nữ Vương, Khóm 

Châu Thới, Phường Châu Phú B, 

Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An 

Giang, Việt Nam

84 vitinhtd.vn
Công ty TNHH TMDV 

Tin Học TD

Số 63 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ 

Xuyên, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang, Việt Nam

85 helenhotel.vn
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 

DU LỊCH HELEN PHAN

173/1 Nguyễn Thái Học, Phường 

Mỹ Bình, Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang



86 chanphuong.vn
Hộ Kinh Doanh Chân 

Phương

Tổ 3, Khóm Tây Hưng, Phường 

Nhơn Hưng, Thị Xã Tịnh Biên , 

Tỉnh An Giang, Việt Nam 

87 thailanmart.com Hộ kinh doanh Quý Mão 

Kios số 128-128-158-159 chợ 

bách hóa , thị trấn tịnh biên 

,huyện tịnh biên ,tỉnh an giang 

88 thanhtocosmectic.vn
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Minh Châu

Số 301, Tổ 8, Ấp Hòa Tân, Xã 

Định Thành, Huyện Thoại Sơn, 

Tỉnh An Giang

89 noithatmylinh.com Công ty TNHH Mỹ Linh
Số 19/9E Trần Hưng Đạo, P. Mỹ 

Quý, Tp. Long Xuyên, An Giang

90 muoitomnhuy.vn

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ SẢN XUẤT MUỐI 

TÔM NHƯ Ý PHÁT TÀI

Số 515, ấp Tân Phú, xã Tân 

Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An 

Giang.

91 ankhangstore.com
HỘ KINH DOANH AN 

KHANG STORE

297 Lý Thái Tổ, Khóm 7, 

Phường Mỹ Long, TP. Long 

Xuyên, An Giang

92
shop.matkinhbenhvien.c

om

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MẮT 

KÍNH MẮT SÀI GÒN

28/3 Trần Hưng Đạo, Phường 

Mỹ Xuyên, Thành phố Long 

Xuyên , An Giang

93 hangchautourist.vn
Công ty Cổ phần Du lịch 

Thương mại Hàng Châu

Số 8 Lê Lai, P. Châu Phú B, Tp. 

Châu Đốc, An Giang

94 nongsanangiang.com

nongsanangiang.

vn; 

nongsanangiang.

com.vn

Hộ kinh doanh Lê Thị 

Thúy Hằng 

06-08 Nguyễn Minh Hồng, K. 

Đông Thịnh 8. P. Mỹ Phước, Tp. 

Long xuyên, An Giang

95
nongnghiepphanthanh.co

m

CÔNG TY TNHH NÔNG 

NGHIỆP PHAN THÀNH

Số 423/10, Ấp Vĩnh Lộc, Thị 

Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, 

Tỉnh An Giang Việt Nam

96 annhiengreenfarm.vn
CÔNG TY TNHH AN 

NHIÊN GREEN FARM

Tổ 15, ấp Bình Hòa, Xã Bình 

Thủy, Huyện Châu Phú, An 

Giang



97 baohoqk.com
Công ty  TNHH Thực 

phẩm LINCHIDO

Số 222, Khóm Tây Huề 1, P. Mỹ 

Hòa, Tp.  Long Xuyên , An 

Giang.

98 oanhthanhphong.vn

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN OANH 

THANH PHONG

403B/21 Nguyễn Thanh Sơn, 

Phường Bình Khánh, Thành phố 

Long Xuyên , An Giang


